
PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI,  

BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1620  /QĐ-UBND ngày  25  tháng  11  năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

 

1. Thủ tục hành chính mới ban hành (05 TTHC) 
 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính 

mới ban hành 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (01 TTHC). 

1 3.000309 

Thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật trong 

trường mầm non, trường 

tiểu học, trường trung học 

cơ sở và trung tâm giáo 

dục thường xuyên, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp 

- giáo dục thường xuyên 

thực hiện các chương 

trình xóa mù chữ và 

chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp trung 

học cơ sở 

10 ngày làm việc 

và 20 ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 

2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục  

- Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

II. Lĩnh vực giáo dục thường xuyên (04 TTHC). 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính 

mới ban hành 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 3.000307 
Sáp nhập, chia, tách trung 

tâm học tập cộng đồng 

10 ngày làm việc 

và 10 ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

Không 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 

2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục.  
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính 

mới ban hành 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

quả cấp 

huyện 

- Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2 3.000308 

Giải thể trung tâm học tập 

cộng đồng (theo đề nghị 

của tổ chức, cá nhân 

thành lập trung tâm) 

Đối với giải thể 

trung tâm học tập 

cộng đồng công 

lập: 05 ngày làm 

việc 

Đối với giải thể 

trung tâm học tập 

cộng đồng tư thục: 

10 ngày làm việc 

và 15 ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

3 1.012969 

Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trung tâm học 

tập cộng đồng 

Đối với thành lập 

trung tâm công lập: 

10 ngày làm việc 

và 10 ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

cấp huyện 

Không 

4 1.012970 

Cho phép trung tâm học 

tập cộng đồng hoạt động 

trở lại 

07 ngày làm việc 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

cấp huyện 

Không 

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung (7 TTHC). 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính được sửa đổi, 

bổ sung 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 1.006390 
Cho phép trường 

mẫu giáo, trường 

10 ngày làm 

việc và 15 

ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

Không 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục.  
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính được sửa đổi, 

bổ sung 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

mầm non, nhà trẻ 

hoạt động giáo dục 

quả cấp 

huyện 

- Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  

  

2 1.006444 

Cho phép trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ 

hoạt động giáo dục 

trở lại 

07 ngày làm 

việc 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

3 1.006445 

Sáp nhập, chia, tách 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non, 

nhà trẻ 

15 ngày làm 

việc và 10 

ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

4 2.001842 

Cho phép trường 

tiểu học hoạt động 

giáo dục 

10 ngày làm 

việc và 20 

ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

5 1.004552 

Cho phép trường 

tiểu học hoạt động 

giáo dục trở lại 

07 ngày làm 

việc 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

6 1.004563 
Sáp nhập, chia, tách 

trường tiểu học 

15 ngày làm 

việc và 20 

ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính được sửa đổi, 

bổ sung 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

7 1.001639 

Giải thể trường tiểu 

học (theo đề nghị 

của tổ chức, cá nhân 

đề nghị thành lập 

trường tiểu học) 

20 ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục.  

- Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thủ tục hành chính được thay thế (08 TTHC). 

TT 
Mã 

TTHC 

Mã 

TTHC 

mới 

Tên thủ tục 

hành chính 

được thay 

thế 

Tên thủ tục hành 

chính thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 1.004494 1.012961 

Thành lập 

trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non, nhà 

trẻ công lập 

hoặc cho phép 

thành lập 

trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non, nhà 

trẻ dân lập, tư 

thục 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường mẫu 

giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ 

10 ngày 

làm việc 

và 15 

ngày 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả cấp 

huyện 

Không   

2 1.004515 1.012962 

Giải thể 

trường mẫu 

giáo, trường 

Giải thể trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ 

10 ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

Không 
- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định 
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TT 
Mã 

TTHC 

Mã 

TTHC 

mới 

Tên thủ tục 

hành chính 

được thay 

thế 

Tên thủ tục hành 

chính thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

mầm non, nhà 

trẻ (theo yêu 

cầu của tổ 

chức, cá nhân 

đề nghị thành 

lập) 

(Theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân 

thành lập trường) 

quả cấp 

huyện 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

- Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  

  

  

3 1.004555 1.012963 

Thành lập 

trường tiểu 

học công lập, 

cho phép 

thành lập 

trường tiểu 

học tư thục 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường tiểu 

học 

10 ngày 

làm việc 

và 15 

ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

4 1.004442 1.012964 

Thành  lập 

trường trung 

học cơ sở 

công lập hoặc 

cho phép 

thành lập 

trường trung 

học cơ sở tư 

thục 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường trung 

học cơ sở, trường 

phổ thông có 

nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất 

là trung học cơ sở 

10 ngày 

làm việc 

và 20 

ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

5 1.004444 1.012965 

Cho phép 

trường 

trung học cơ 

sở hoạt động 

giáo dục 

Cho phép trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ thông 

có nhiều cấp học 

có cấp học cao 

nhất là trung học 

10 ngày 

làm việc 

và 20 

ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 
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TT 
Mã 

TTHC 

Mã 

TTHC 

mới 

Tên thủ tục 

hành chính 

được thay 

thế 

Tên thủ tục hành 

chính thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

cơ sở hoạt động 

giáo dục 

6 1.004475 1.012966 

Cho phép 

trường 

trung học cơ 

sở hoạt động 

trở lại 

Cho phép trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ thông 

có nhiều cấp học 

có cấp học cao 

nhất là trung học 

cơ sở hoạt động 

giáo dục trở lại 

07 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

- Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  

  

7 2.001809 1.012967 

Sáp nhập, 

chia, tách 

trường trung 

học cơ sở 

Sáp nhập, chia, 

tách trường trung 

học cơ sở, trường 

phổ thông có 

nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất 

là trung học cơ sở 

15 ngày 

làm việc 

và 20 

ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

8 2.001818 1.012968 

Giải thể 

trường trung 

học cơ sở 

(theo đề nghị 

của cá nhân, 

tổ chức thành 

lập trường) 

Giải thể trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ thông 

có nhiều cấp học 

có cấp học cao 

nhất là trung học 

cơ sở (Theo đề 

nghị của cá nhân, 

tổ chức thành lập 

trường) 

20 ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 
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